
STT Mã SV Họ và tên Mã lớp

1 20020120 Nguyễn Trí Minh Tuấn K65I-IT2

2 20020549 Võ Minh Nhật K65G-AT

3 20020738 Lê Quốc Uy K65E-CE

4 20021023 Võ Phương Nam K65C-CE2

5 20021066 Cao Cự Toàn K65C-CE1

6 20021279 Nguyễn Xuân Vũ K65S-AE

7 21020056 Nguyễn Tấn Dũng K66I-IT20

8 21020443 Trần Đức Hưng K66E-CE

9 21020810 Nguyễn Đức Duy K66G-AT

10 21020817 Nguyễn Vũ Phương Đông K66G-AT

11 21020831 Đậu Mạnh Kiên K66G-AT

12 21020854 Vũ Văn Toàn K66G-AT

13 21021136 Trương Hoàng Tuấn K66M-EM

14 21021151 Trần Thế Anh K66C-CE2

15 21021188 Đặng Minh Huấn K66C-CE1

16 21021215 Mai Phương Nam K66C-CE2

17 21021241 Vũ Huy Thịnh K66C-CE2

18 22020114 Nguyễn Phú Sáng K67G-AT

19 22020116 Nguyễn Văn Dư K67G-AT

20 22021138 Nguyễn Hữu Phú K67I-IT2

21 22021561 Phạm Minh Đồng K67M-AT

22 22022130 Bùi Việt Hoàng K67E-CE2

23 22022559 Bùi Duy Quảng K67A-AI1

24 22022588 Ngô Xuân Mạnh K67A-AI1

25 22022641 Hồ Lê Dương K67A-AI1

26 22023128 Lê Huy Cương K67P-EP

27 22023182 Nguyễn Tuấn Dương K67P-EP

28 22023516 Nguyễn Thế Minh Tuấn K67P-EE

29 22024110 Hoàng Thế Hải K67M-EM

30 22025120 Đào Duy Thái K67C-CE1

31 22025123 Bùi Tuấn Anh K67C-CE1

32 22025132 Ngô Huy Hoàng K67C-CE1

33 22025151 Phạm Văn Thông K67C-CE1

34 22025155 Phạm Cao Minh K67C-CE2

35 22025157 Lê Mạnh Duy K67C-CE2

36 22025162 Ngô Thúy An K67C-CE1

37 22025171 Lê Văn Tùng K67C-CE1

38 22025175 Nguyễn Văn Đạo K67C-CE1

39 22025189 Vương Trung Kiên K67C-CE2

40 22025199 Lê Mạnh Tiến K67C-CE1

41 22025203 Phạm Bảo Ngọc K67C-CE1

42 22027144 Trần Đình Trường K67S-AE

43 22027508 Phạm Đặng Quang Hải K67E-RE

44 23020180 Nguyễn Đức Thế Anh K68G-AT

45 23020942 Nguyễn Văn Khải K68P-EP

46 23021081 Khương Minh Chiến K68C-CE2

47 23021183 Phạm Công Toàn K68C-CE2

48 23021190 Nguyễn Trần Thiện Thái K68C-CE3

49 23021425 Trần Trọng Nghĩa K68S-AE

50 24022063 Nguyễn Minh Tiến K69G-AT

51 23021596 Phạm Công Khanh K68I-CS2

52 23021766 Nguyễn Hoàng Anh K68E-EC1

53 24020552 Trần Văn Lâm K69E-CE
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54 24020879 Trần Duy Long K69M-EM

55 24020914 Ngô Đức Anh K69C-CE

56 24020970 Lê Nhật Hoàng K69C-CE

57 24020991 Đàm Công Khiển K69C-CE

58 24021001 Nguyễn Thị Thùy Linh K69C-CE

59 24021005 Nguyễn Thành Long K69C-CE

60 24021006 Nguyễn Thành Long K69C-CE

61 24021045 Lê Anh Tuấn K69C-CE

62 24021204 Dương Đức Trí K69M-MT

63 24021274 Đoàn Khắc Huân K69S-AE

64 24021401 Bùi Hải Đăng K69I-CS

65 24022506 Nguyễn Hải Đăng K69P-EE

66 24022551 Nguyễn Trung Kiên K69P-EE

67 24022558 Lê Thành Long K69P-EE

68 24022569 Nguyễn Phúc Nguyên K69P-EE

69 24022583 Vũ Minh Tiến K69P-EE

70 24022586 Nguyễn Ngọc Trường K69P-EE

71 24022862 Vũ Thanh Dương K69E-RE

72 20021169 Bùi Trọng Đức Nghĩa K65M-MT3

73 20021174 Bùi Tá Phong K65M-MT2

74 20021335 Đặng Minh Đức K65I-IS

75 21021486 Vũ Trường Giang K66I-CS1

76 21021626 Nguyễn Minh Phúc K66E-EC1

77 22026182 Bùi Văn Hưng K67M-MT

78 22026199 Lê Ngọc Linh K67M-MT

79 23021292 Nguyễn Duy Khánh K68M-MT1

80 21021468 Nguyễn Khánh Duy K66I-CS1

81 19021291 Dương Việt Hùng K64I-IS

82 23021786 Nguyễn Thành Duy K68E-EC1

83 22023130 Tăng Hoàng Tuấn K67P-EP

84 23021167 Đặng Nhật Quang K68C-CE1

85 20021152 Đào Nguyễn Hải Linh K65M-MT2

86 22028012 Đỗ Trung Kiên K67I-CS4

87 19020313 Trần Văn Hùng K64I-CN

88 19021070 Nguyễn TrungKiên K64M-MT2

89 19021406 Trần Tuấn Anh K64E-EC1

90 20020075 Dương Đình Ngọc Bách K65I-CS3

91 22020111 Nguyễn Anh Kiệt K67G-AT

92 20021250 Diệp Sơn Nam K65S-AE

93 19020174 Lê Văn Sơn K64I-IT20

94 22022129 Vương Hoàng Quý K67E-CE2

95 22025153 Phạm Quang Anh K67C-CE2

96 22022524 Phùng Đình Thuận K67A-AI1

97 19020398 Bùi Quang Quân K64I-CN

98 19020225 Ngô Tiến Bình K64I-IT5

99 20020452 Phạm Gia Nghĩa K65I-IT2

100 19021302 Hồ Quang Huy K64I-IS

101 19020299 Phạm Ngọc Hoàng K64I-CN

102 20020829 Nguyễn Năng Phúc K65P-EE

103 19020586 Nguyễn Tiến Nghĩa K64E-CE1

104 20020781 Vũ Minh Đức K65P-EE

105 19020163 Vi Tiến Đạt K64I-IT3

106 20021063 Lê Văn Thưởng K65C-CE2
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107 21021229 Nguyễn Duy Minh Quân K66C-CE2

108 22025130 Lê Tuấn Anh K67C-CE1

109 19020085 Vũ Đức Thành K64I-IT1

110 20021226 Nguyễn Đức Duy K65S-AE

111 20020965 Nguyễn Xuân Cung K65C-CE2

112 19021164 Nguyễn Mạnh Hùng K64S-AE

113 19020928 Trần Duy Hưng K64C-CE

114 20020972 Nguyễn Văn Dũng K65C-CE1

115 19020494 Trần Nam Anh K64E-RE

116 20021225 Phạm Khả Chiến K65S-AE

117 19020302 Trần ích Hoàng K64I-CN

118 19020513 Nguyễn Văn Đại K64E-CE2

119 19020541 Nguyễn Hoàng Hiệp K64E-CE1

120 20021054 Nguyễn Trọng Thái K65C-CE1

121 19021093 Lâm Văn Phương K64M-MT1

122 19020399 Phan Anh Quân K64I-IT4

123 19021629 Đỗ Minh Tiến K64M-AT

124 19021373 Phí Trần Toàn K64I-CS4

125 20021116 Đặng Tiến Đông K65M-MT3

126 19020868 Mai Đăng Trường K64M-EM

127 20020987 Nguyễn Đức Hải K65C-CE2

128 21020488 Phạm Vũ Hải K66M-AT

129 21021103 Trần Thành Long K66M-EM

130 22024100 Nguyễn Anh Quân K67M-EM

131 19020989 Vũ Xuân Trường K64C-CE

132 19020478 Bùi Duy Tuấn K64I-IT20

133 19021551 Nguyễn Đức Hải K64G-AT

134 19021250 Phạm Quý Dương K64I-CS2

135 20021296 Trần Đức Anh K65I-IS

136 21020204 Nguyễn Quang Huy K66I-CS3

137 21021586 Nguyễn Xương Hiếu K66E-EC1

138 20020976 Vũ Xuân Dương K65C-CE1

139 21020816 Bùi Trần Duy Đông K66G-AT

140 20020508 Tẩn Minh Xuân K65I-IT1

141 19021154 Nguyễn Tiến Dũng K64S-AE

142 20020486 Phạm Thị Kiều Trang K65I-IT3

143 20020531 Lê Gia Huy K65G-AT

144 20020062 Trần Quý Nhất K65I-IT1

145 22028015 Cao Đức Chung K67I-CS2

146 22022595 Nguyễn Văn Hải K67A-AI1

147 20020534 Lê Duy Khánh K65G-AT

148 20020563 Nguyễn Bá Trung K65G-AT

149 21020316 Nguyễn Thị Hiền K66I-IT1

150 21020377 Võ Hồng Phúc K66I-IT1

151 21020556 Nguyễn Đức Tùng K66I-IT2

152 20020006 Đào Quang Thái Dương K65I-IT1

153 19020361 Nguyễn Hữu Mạnh K64I-IT1

154 19020396 Nguyễn Văn Phương K64I-IT1

155 20020017 Phạm Xuân Huy K65I-IT1

156 20020879 Phan Văn Dũng K65M-EM

157 20020928 Bùi Đình Sự K65M-EM


